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KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM HỌC 2011 – 2012
(Kèm theo Quyết định số        / QĐ-ĐHHĐ ngày    tháng 06 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)
	TT
	Học phần
	Tài liệu chính
	Tài liệu tham khảo

	1
	151002 – Kinh tế học đại cương/ General Economics  2TC(18,24,0)

	1. PGS – TS Nguyễn Văn Dần – Kinh tế học vi mô ( Năm 2007) – NXB Đại học KTQD 
3. Giáo trình: Kinh tế học vĩ mô (Năm 2008) – Nhà xuất bản giáo dục 

	1. TS Phạm Văn Minh – Bài tập kinh tế vi mô (Năm 2005) – NXB Lao động – Xã hội 
2. Nguyễn Văn Ngọc – Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế vĩ mô (năm 2001) – NXB Thống kê 
 3. Nguyễn Văn Ngọc – Bài giảng kinh tế vĩ mô ( Năm 2007) – NXB ĐHKTQD 
4. Nguyễn Văn Ngọc, PGS.TS Hoàng Yến – Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô (Năm 2007) – NXB ĐHKTQD 

	2
	151005 -  Kinh tế các ngành/Economics 2TC(18,24,0)

	1/ Giáo trình: Kinh tế và quản lý công nghiệp ( Năm 2008)-  Nhà xuất bản Đại học KTQD 
	1/ Giáo trình: Kinh tế nông nghiệp (Năm 2008)
· Nhà xuất bản Đại học KTQD
 2/ Giáo trình Kinh tế các ngành thương mại- dịch vụ (Năm 2002) – Nhà xuất bản thống kê 

	3
	151015 : Kinh tế lao động /Labour economics 
                                        2 TC (18; 24; 0)
	1/ Giáo trình: Kinh tế lao động (Năm 2002) – Nhà xuất bản Đại học KTQD 
	1/ Giáo trình: Kinh tế nguồn nhân lực (Năm 2006) – Nhà xuất bản Đại học KTQD

	4
	151020 – Kinh tế lượng/ Quatitative economics
3 TC (27; 36; 0)


	1/ GS.TS Nguyễn Quang Dong – Giáo trình: Kinh tế lượng (Năm 2008) – Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân 
2/ Giáo trình: Kinh tế lượng (Năm 2005) – Khoa Toán kinh tế - Nhà xuất bản Đại học KTQD 
	1/ Xác suất và thống kê toán (Năm 2005) – Nhà xuất bản Đại học KTQD  

2/ Giáo trình: Kinh tế lượng (Năm 2008) – Nhà xuất bản giao thông vận tải 

	5
	151025 – Kinh tế lượng/ Econometrics 

                                                         2TC(18 ;24 ;0)
	1/ Giáo trình: Kinh tế lượng (Năm 2005) – Nhà xuất bản Đại học KTQD 
	1/ Xác suất và thống kê toán (Năm 2005) – Nhà xuất bản Đại học KTQD 
2/ Giáo trình: Kinh tế lượng (Năm 2008) – Nhà xuất bản giao thông vận tải 


	6
	151030 – Kinh tế môi trường/ Environment economics 2 TC (18 ;24 ;0)  
	1. PGS.TS Nguyễn Thế Chinh – Giáo trình Kinh tế & quản lý môi trường (năm 2009) – Nhà xuất bản Thống kê 

	1. PGS.TS Nguyễn Thế Chinh – Giáo trình Kinh tế & quản môi lý trường (năm 2008) – Nhà xuất bản Thống kê  .

2. Kinh tế môi trường – Học viên Tài chính

3. GS Lê Thạc Cán, GVC Nguyễn Duy Hồng, TS Hoàng Xuân Cơ – Kinh tế môi trường (Tháng 10/2001). – Nhà xuất bản Thống kê  

	7
	151035 – Kinh tế phát triển/ Development economic

2 TC (18; 24; 0)
	1. GS-TS Vũ Thị Ngọc Phùng  - Giáo trình Kinh tế phát triển (Năm 2008).  – Nhà xuất bản lao động xã hội 

	1. GS Tôn Tích Thạch – Giáo trình Kinh tế phát triển (Năm 2004) – Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 
2. TS Phạm Ngọc Linh và TS Nguyễn Thị Kim Dung  - Giáo trình Kinh tế phát triển (Năm 2006) – Nhà xuất bản ĐHKTQD 3.  Bộ môn kinh tế phát triển, Hướng dẫn ôn tập kinh tế phát triển(Năm 1994) – Trường ĐH KTQD Hà Nội (Lưu hành nội bộ)  - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
4. PGS, TS. Ngô Thắng Lợi – TS. Phan Thị Nhiệm – Kinh tế phát triển (năm 2009). (sách chuyên khảo dùng cho cao học kinh tế) – NXB Lao động – Xã hội 

	8
	151040 – Kinh tế quốc tế/International economics


2TC(18,24,0)
	1. Đỗ Đức Bình & Nguyễn Thường Lạng – Giáo trình Kinh tế quốc tế (Năm 2008), NXB ĐH KTQD  (Chương trình cơ sở)


	1. PGS.TS Võ Thanh Thu – Quan hệ Kinh tế quốc tế (Năm  2008) – NXB Thống kê 
2. GS.TS. Hoàng Thị Chỉnh – Bài tập Kinh tế quốc tế (Năm 2008) – NXB Thống kê  

3. Sách báo và các tạp chí chuyên ngành, các Website của Bộ Công thương ; Bộ Kế hoạch – Đầu tư ; Bộ ngoại giao ;…

	9
	151050 – Kinh tế vi mô/ Microeconomics

3TC(27,36,0)
	1/ PGS. TS Nguyễn Văn Dần – Kinh tế học vi mô (năm 2009) – NXB Đại học KTQD.

2/ PGS. TS Nguyễn Mạnh Hồng  -Giáo trình Kinh tế vi mô (năm 2009) – NXB Đại học quốc gia Hà Nội 


	1/ PGS.TS Vũ Kim Dũng và PGS.TS Phạm Văn Minh, Ngân hàng câu hỏi kinh tế vi mô (năm 2009)., NXB Đại học Kinh tế quốc dân 

2/ PGS. TS Cao Thúy Xiêm và ThS. Nguyễn Thị Tường Anh, Kinh tế học vi mô phần 2-Câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, (năm 2008), NXB Đại học Kinh tế quốc dân 

3/ TS Hoàng Thị Tuyết, TS Đỗ Phi Hoài – Kinh tế học vi mô : Lý thuyết và thực hành – NXB Tài chính Hà Nội (năm 2004).
4/TS. Phạm Văn Minh, Bài tập Kinh tế vi mô (năm 2005), NXB Lao động – xã hội.

	10
	151061 – Kinh tế vĩ mô/Macroeconomics

3TC(27,36,0)
	1/ Giáo trình: Kinh tế học vĩ mô (Năm 2008) (
ung trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế) – Nhà xuất bản giáo dục 
	1/ Nguyễn Văn Ngọc – Bài giảng kinh tế vĩ mô (Năm 2007)
4. NXB ĐHKTQD 
2/ Nguyễn Văn Ngọc, PGS.TS Hoàng Yến – Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô (Năm 2007) – NXB ĐHKTQD 
3/ Nguyễn Văn Ngọc – Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế vĩ mô (năm 2001) – NXB Thống kê

	11
	151065 – Kinh tế đầu tư / Investment economics

2 TC (18; 24; 0)
	1/ Giáo trình Kinh tế đầu tư (năm 2010) – NXB đại học KTQD, PGS.TS Nguyễn Thị Bạch Nguyệt chủ biên 


	1/ Giáo trình lập dự án đầu tư (năm 2008) – NXB đại học KTQD, PGS.TS Nguyễn Thị Bạch Nguyệt chủ biên 

2/ Luật đấu thầu sửa đổi bổ sung năm 2009

3/ Nghị định 12/2009/NĐ-CP về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

	12
	151075 – Lịch sử kinh tế quốc dân/History of national Economy 2 TC (18; 24; 0)
	1. GS. TS Nguyễn Trí Dĩnh và PGS. TS Phạm Thị Quý, Giáo trình Lịch sử kinh tế (năm 2010). , NXB ĐHKTQD 


	1. GS. TS Nguyễn Trí Dĩnh và PGS. TS Phạm Thị Quý, Giáo trình Lịch sử kinh tế (năm 2009)., NXB ĐHKTQD 

2. Vũ Văn Phúc, Giáo trình Lịch sử kinh tế quốc dân (năm 2007), NXB Chính trị quốc gia 


	13
	151090 – Lý hình thuyết mô hình toán kinh tế / Econometrics 3 TC (27 ;36 ;0)
	1. PGS.TS Hoàng Đình Tuấn – Lý thuyết mô hình toán kinh tế (năm 2007) – Nhà xuất bản đại học KTQD
2. PGS.TS Hoàng Đình Tuấn – Mô hình toán kinh tế (năm 2007)- Nhà xuất bản Đại học KTQD 

	1. Lê Đình Thúy – Toán cao cấp cho các nhà kinh tế - Nhà xuất bản Đại Học KTQD (năm 2007)
2. Nguyên lý kinh tế vi mô I (năm 2007) – Nhà xuất bản ĐH KTQD 
3. Thống kê kinh doanh (năm 2004)-  Nhà xuất bản ĐH KTQD 

	14
	152046 – Quản lý nhà nước về kinh tế/ Goverments economic Management

2TC(18,24,0)
	1. GS. TS. Đỗ Hoàng Toàn – PGS. TS. Mai Văn Bưu – Giáo  trình Quản lý Nhà nước về kinh tế (năm 2008) -  NXB Đại học Kinh tế quốc dân 

	1. Giáo trình lý thuyết quản lý kinh tế  (năm 2001) – Trường đại học Kinh tế quốc dân – Nhà xuất bản Giáo dục 
2. Quản trị học (năm 2002) – Trường ĐH Kinh tế quốc dân – Nhà xuất bản giáo dục 

3. Các văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc.

4. Website của Đảng cộng sản Việt Nam ; Chính phủ V.Nam…

	15
	151010  - Kinh tế các ngành 
3 TC(27,36,0)
	1/ Giáo trình: Kinh tế và quản lý công nghiệp (Năm 2008) -  Nhà xuất bản Đại học KTQD 

	1/ Giáo trình: Kinh tế nông nghiệp (Năm 2008) – Nhà xuất bản Đại học KTQD 
2/ Giáo trình Kinh tế các ngành thương mại- dịch vụ (Năm 2002) – Nhà xuất bản thống kê 
3/ Kinh tế phát triển (Năm 2008)- Nhà xuất bản ĐH KTQD 

	16
	151070 – Lập & phân tích dự án đầu tư


3TC(23,36,0)
	1/ Giáo trình lập dự án đầu tư (năm 2008) – NXB đại học KTQD, PGS.TS Nguyễn Thị Bạch Nguyệt chủ biên 

2/ Giáo trình quản lý dự án (năm 2010) – NXB đại học KTQD, PGS.TS Từ Quang Phương chủ biên 
	1/ Nghị định 12/2009/NĐ-CP về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

2/ Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

	17
	153100 -  Lập & thẩm định dự án   
2TC(18,24,0)
	1/ Giáo trình: Lập dự án đầu tư (năm 2008) – Nhà xuất bản đại học KTQD – PGS.TS Nguyễn Thị Bạch Nguyệt chủ biên 

2/ Giáo trình: Thẩm định tài chính dự án (năm 2004) – Nhà xuất bản tài chính – PGS.TS Lưu Thị Hương chủ biên 


	1/ Quy định của cơ quan nhà nước về quản lý đầu tư bao gồm: Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của thủ tướng Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
2/ Thông tư số 03/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng bộ Xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của thủ tướng Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 
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